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1 Thư viện viên hạng I I x x

2 Thư viện viên hạng II II x x x

3 Thư viện viên hạng III III x x x

4 Thư viện viên hạng IV IV x x x

5 Di sản viên hạng I I x x

6 Di sản viên hạng II II x x x

7 Di sản viên hạng III III x x x

8 Di sản viên hạng IV IV x x x

9 Phương pháp viên hạng II II x x x

10 Phương pháp viên hạng III III x x x

11 Phương pháp viên hạng IV IV x x x

12 Hướng dẫn viên văn hóa hạng II II x x x

13 Hướng dẫn viên văn hóa hạng III III x x x

14 Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV IV x x x

15 Đạo diễn nghệ thuật hạng I I x x

16 Đạo diễn nghệ thuật hạng II II x x x

17 Đạo diễn nghệ thuật hạng III III x x x

18 Đạo diễn nghệ thuật hạng IV IV x x x

Phụ lục IB
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19 Diễn viên hạng I I x x

20 Diễn viên hạng II II x x x

21 Diễn viên hạng III III x x x

22 Diễn viên hạng IV IV x x x

23 Họa sĩ hạng I I x x

24 Họa sĩ hạng II II x x x

25 Họa sĩ hạng III III x x x

26 Họa sĩ hạng IV IV x x x

27 Tuyên truyền viên văn hóa chính II x x

28 Tuyên truyền viên văn hóa III x x x

29 Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp IV x x x

30 Huấn luyện viên cao cấp hạng I I x x

31 Huấn luyện viên chính hạng II II x x x

32 Huấn luyện viên hạng III III x x x

33 Hướng dẫn viên hạng IV IV x x x
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